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1 2928233263 Nguyễn Hà Vi X29PY1_KTH_T Phú Yên Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 6 X

2 2928233263 Nguyễn Hà Vi X29PY1_KTH_T Phú Yên Tư Tưởng Hồ Chí Minh 5.5 X

3 2929283326 Bạch Thị Liên Phương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 7.1 KTCTNC + CNXHKH X

4 2929283326 Bạch Thị Liên Phương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 X

5 2829232945 Phan Minh Phụng X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Anh văn cao cấp 1 5.6 X

6 2829232945 Phan Minh Phụng X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Anh văn cao cấp 2 6.6 X

7 2929113311 Trần Đức Mạnh X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Anh văn Trung cấp 1 X Khác tên môn học X

8 2929113311 Trần Đức Mạnh X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 X

9 THIẾU Nguyễn Phương Dung X29DNG2_QTH_T Đà Nẵng Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.2 X

10 2729232645 Lê Hồng Huy X27DNG3_KTH_T Đà Nẵng Quản trị nhân lực 6.8 X

11 2729232645 Lê Hồng Huy X27DNG3_KTH_T Đà Nẵng Các mô hình ra quyết định 7.7 X

12 2928283291 Võ Lý Trúc Quyên X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 X

13 2928283291 Võ Lý Trúc Quyên X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 X <5.5 X

14 2928413226 Nguyễn Thị Ngọc Giào X29SG1_XDD_T Sài Gòn Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 X

15 2928413226 Nguyễn Thị Ngọc Giào X29SG1_XDD_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 7.8 X

16 2928413226 Nguyễn Thị Ngọc Giào X29SG1_XDD_T Sài Gòn Pháp luật đại cương X Khác tên môn học, không đủ tín chỉ X

17 2928233247 Vũ Thị Ly Na X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 6.1 X

18 2928233247 Vũ Thị Ly Na X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.2 X

19 2928233247 Vũ Thị Ly Na X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Pháp luật đại cương X <5.5 X

20 2729112533 Nguyễn Võ Nguyên Tuấn X27DNG3_TPM_T Đà Nẵng Lập trình Winforms:VB.NET/C#.NET 9.3 X

21 2729112533 Nguyễn Võ Nguyên Tuấn X27DNG3_TPM_T Đà Nẵng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 8.2 X

22 2929113359 Trần Nhật Dũng X29PY2_TPM_T Phú Yên Tư Tưởng Hồ Chí Minh X Bằng Cao đẳng X

23 2929113359 Trần Nhật Dũng X29PY2_TPM_T Phú Yên Tiếng Anh TC 1 X Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 ko chuyển điểm cho Tiếng Anh TC 1 đượcX

24 2929113359 Trần Nhật Dũng X29PY2_TPM_T Phú Yên Nói và Trình bày (Tiếng Việt) X Bằng Cao đẳng X

25 2928283280 Nguyễn Thị Kim Vy X29DNG1_NNA_T Đà Nẵng Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 6.3 X

26 2928283280 Nguyễn Thị Kim Vy X29DNG1_NNA_T Đà Nẵng Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.4 X

27 2929113362 Trần Tuấn X29_TPM_T Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 X

28 292921335 Hồ Ngọc Lưu X29DNG1_QTH_T Đà Nẵng Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.8 X

29 292921335 Hồ Ngọc Lưu X29DNG2_QTH_T Đà Nẵng Toán Cao cấp C2 X X

30 2929413305 Vũ Quốc Khánh X29SG1_XDD_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 8 X

31 2929413305 Vũ Quốc Khánh X29SG1_XDD_T Sài Gòn Đường lối CM của ĐCSVN 6 X

32 2929413305 Vũ Quốc Khánh X29SG1_XDD_T Sài Gòn Anh Ngữ Trung cấp 1 6 X

33 2929413305 Vũ Quốc Khánh X29SG1_XDD_T Sài Gòn Anh Ngữ Trung cấp 2 8 X

34 2929413305 Vũ Quốc Khánh X29SG1_XDD_T Sài Gòn Tư Tưởng Hồ Chí Minh X <5.5 X

35 2929113363 Đào Như Sâm X29PY2_TPM_T Phú Yên Tư Tưởng Hồ Chí Minh X Bảng điểm không có ĐVHT X

36 2929113360 Nguyễn Tiến Nam X29PY2_TPM_T Phú Yên Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 X

37 2929113361 Nguyễn Đình Tam Lệnh X29PY2_TPM_T Phú Yên Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.6 X

38 2828232955 Lê Thu Thuỷ X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Quản trị nhân lực 8.6 X
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